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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC – GIÁO DỤC VỆ SINH DINH DƯỠNG
CHỦ ĐỀ: "NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU”  (Từ tuần 17 đến tuần 20) 
Thời gian từ ngày 05/1/2026 đến ngày 30/1/2026
[bookmark: _GoBack]Giáo viên thực hiện: Cao Thị Duyên
Lớp Bé E
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	1. Nuôi dưỡng:
* Ăn uống:
- Trẻ được ăn 1 bữa chính và 1 bữa phụ số lượng và chất lượng bữa ăn đảm bảo chất dinh dưỡng cho trẻ và đảm bảo đủ năng lượng ở trường
- Trẻ làm quen với một số món ăn do nhà trường chế biến.
- Hàng ngày cho trẻ uống đầy đủ nước. 
- Có một số hành vi văn minh trong ăn uống. (Không nói chuyện trong khi ăn, không bốc thức ăn, hắt hơi biết che miệng…)
……………………………
* Tổ chức giấc ngủ:
- Giáo viên phải nhắc nhở trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ.

- Giáo dục trẻ biết giờ nào việc nấy, có thói quen đi ngủ đúng giờ quy định.
- Trẻ được ngủ đúng giờ đủ giấc.

- Bố trí chỗ ngủ đảm bảo mát trong mùa hè, giảm ánh sang trong phòng ngủ.
	
- 100% trẻ ăn hết suất của mình, thích các món ăn do các cô chế biến.


- Trẻ thích ăn các món ăn do các cô chế biến.

- 100% trẻ được uống nước khi có nhu cầu.
- 100% trẻ thực hiện tốt các hành vi văn minh trong ăn uống.


......................................

- 100% trẻ được đảm bảo giấc ngủ theo yêu cầu của từng độ tuổi (khoảng 150 phút.)


- Biết lấy gối của mình và đi ngủ đúng chỗ.

- Lớp có đủ quạt, phòng ngủ thoáng mát.
	
- Tổ chức cho trẻ ăn trưa, ăn phụ, ăn bữa chiều.



- Cô động viên trẻ ăn hết xuất ăn của trẻ
- Trẻ ăn xong biết uống nước.
- Trong khi ăn trẻ không nói chuyện riêng, không lấy tay bốc thức ăn.

..............................

- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa

- Trẻ đi ngủ đúng giờ
- Chuẩn bị đủ gối có ký hiệu riêng cho trẻ.

- Mua sắm bổ sung kịp thời
	
- 

	
- Thực hiện tốt.







...................

- 95% trẻ có thói quen rửa tay lau mặt.



...................

- 85% trẻ có ý thức bảo vệ môi trường.
	
- Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ theo từng chủ đề, chủ điểm và thực hiện kế hoạch đầy đủ
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ có ký hiệu từng trẻ đầu năm học.

......................................

- 100% trẻ được rửa tay dưới vòi nước sạch bằng xà phòng.
- 100% trẻ được vệ sinh sạch sẽ mỗi khi đi bẩn.
- 100% trẻ được súc miệng sau khi ăn.

......................................

- 100% trẻ giữ gìn và bảo vệ môi trường.
	
- Vệ sinh cô hàng ngày đầu tóc luôn gọn gàng, móng tay cắt ngắn, quần áo gọn gàng, lịch sự.




..............................

- Tổ chức cho trẻ trước, sau khi ăn và sau khi ngủ dậy.




..............................

- Giáo dục trẻ mọi lúc mọi nơi.
	

	3. Chăm sóc sức khỏe
* Sức khỏe:
- Trẻ được cân đo theo dõi biểu đồ lần 1

- Giữ gìn bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Biết một số biểu hiện như sốt, ho.



.........................................
* Phòng bệnh:
- Phòng bệnh về đường hô hấp cho trẻ.
- Phòng bệnh cảm cúm, ho, dị ứng khi thời tiết giao mùa
	
- 100% trẻ được cân đo theo dõi qua biểu đồ.
- Đảm bảo sức khỏe tốt cho bản thân. 
- Phát hiện kịp thời bệnh lý của trẻ để phụ huynh chữa trị kịp thời. 

......................................

- 100% trẻ được phòng và đưa đến trung tâm y tế để phát hiện bệnh.
	
- Phối hợp với phụ huynh chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

- Làm tốt công tác tuyên truyền thông qua hệ thống phóng thanh trường và xã
..............................
	
.




	4. An toàn cho trẻ
* Thể lực:
- Đảm bảo an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.
- Tạo cho trẻ cảm giác vui vẻ và thoải mái. 
............................................
* Tính mạng:
 - Đảm bản an toàn tính mạng cho trẻ.
- Không để trẻ chơi những vật dụng nguy hiểm.  
	
- 100% trẻ có thể lực tốt khỏe mạnh.
- Trẻ vui vẻ thoải mái khi ở trường, lớp.
......................................

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về tính mạng.
- 100% trẻ không chơi những vật nguy hiểm.
	
- Phối hợp với phụ huynh chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
......................

- Trẻ luôn luôn trong tầm kiểm soát của cô.
- Mọi lúc mọi nơi.
	


ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ











KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU.
Thực hiện trong 4 tuần: Từ ngày 05/1/2026 đến ngày 30/1/2026.
Giáo viên: Đặng Thị Danh
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	1. Lĩnh vực phát triển thể chất:

	Phát triển vận động .

	a. Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	MT 1. - Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
- Thực hiện được các động tác khởi động của Erobic 
	- Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp. (TDS)
- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tập động tác tay: 
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên.
+ Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực
- Lưng, bụng, lườn:
+ Cúi về phía trước.
+ Quay sang trái, sang phải
+ Nghiêng người sang trái, sang phải
- Chân: 
+ Bước lên phía trước, bước sang ngang, ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.
+ Co duỗi chân
+ Các bài tập đồng diễn cho hội thi PTVĐ.
	- Tổ chức hoạt động thể dục sáng .
+ Thứ 2,4,6 tập với nhạc bài : “ Ai cũng yêu chú mèo, Cái vàng bơi ,Trời nắng trời mưa”
+ Thứ 3,5 tập với nhịp hô.
- Tổ chức ở hoạt động học :
- Tổ chức ở hoạt động chiều.

	b. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	MT 2: Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:
- Đi hết đoạn đường hẹp (3m x 0,2m)
- Đi kiểng gót liên tục 3m.
	+ Đi kiễng gót liên tục 3m

	- Tổ chức hoạt động học:
+ Đi kiểng gót liên tục 3m.
- Tổ chức ở hoạt động góc.
- Tổ chức ở hoạt động chiều:

	MT 5: Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
- Chạy được 15m liên tục theo hướng thẳng.
- Ném trúng đích ngang (xa 1,5 m).
- Bò trong đường hẹp (3m x 0,4m) không chệch ra ngoài.
-Thực hiện được các động tác tổng hợp trong bài Erobic
	+ Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay  

	- Tổ chức ở hoạt động học:
 + Ném trúng đích nằm ngang .xa 1,5m.
- Tổ chức ở hoạt động góc.
- Tổ chức ở hoạt động chiều:

	MT2. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi: 
	+ Đi kiểng gót liên tục 3m.

	- Tổ chức hoạt động học:
+ Đi kiểng gót liên tục 3m.
- Tổ chức ở hoạt động góc.
- Tổ chức ở hoạt động chiều: 

	 MT4. Kiểm soát được vận động:
- Đi/ chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.
- Chạy liên tục trong đường dích dắc (3-4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài.
	+ Ném trúng đích nằm ngang .xa 1,5m.
+ Trườn về phía trước.


	- Tổ chức ở hoạt động học:
 + Ném trúng đích nằm ngang .xa 1,5m.
+ Trườn về phía trước.
- Tổ chức ở hoạt động góc.
- Tổ chức ở hoạt động chiều:

	 MT6. Phối hợp tay - mắt trong vận động:
- Tung bắt bóng với cô: bắt được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 2,5m).
- Tự đập - bắt bóng 3 lần liền (đường kính bóng 18cm)
	+ Bật tại chỗ.                                                                                            

	Tổ chức ở hoạt động học:
+ - Bật tại chỗ.                                                                                            
- Tổ chức ở hoạt động chiều. 

	c. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay - mắt

	MT7. Trẻ thực hiện được các vận động: Xoay tròn cổ tay;Gập, đan ngón tay vào nhau.: Thực hiện được các vận động:
- Xoay tròn cổ tay.
- Gập, đang ngón tay vào nhau.
	- Xoay tròn cổ tay.
- Gập, đan ngón tay vào nhau.        







	- Tổ chức ở hoạt động học:
- Tổ chức hoạt động chiều:
- Tổ chức hoạt động góc.

	MT 8. Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động:
- Vẽ được hình tròn theo mẫu.
- Cắt thẳng được một đoạn 10cm.
- Xếp chồng 8 - 10 không đổ. khối
- Tự cài, cởi cúc.
	* Kỹ năng sống: 
- Xé, dán giấy
- Sử dụng kéo, bút
- Tô, vẽ nguệch ngoạc

	Tổ chức ở hoạt động học:
- Tổ chức hoạt động chiều:
- Tổ chức hoạt động góc.

	2.  Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	a. Biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	MT10. Biết tên một số món ăn hàng ngày: trứng rán, cá kho, canh rau...
	 - Nhận biết một số món ăn quen thuộc hằng ngày ở nhà và ở trường
	 - Tổ chức ở hoạt động ăn trưa và ăn phụ chiều cho trẻ.

	MT 11. Biết ăn để chóng lớn, khoẻ mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.



	- Bé ăn gì cho răng khỏe?
- Bé ăn gì cho mắt sáng?
- Chọn thức ăn có lợi cho sức khỏe.
- Trẻ biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất
	- Tổ chức ở hoạt động ăn trưa và ăn phụ chiều cho trẻ


	e. Cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi

	II. Giáo dục phát triển nhận thức

	1.  Khám phá khoa học

	a. Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng

	MT 21: Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.
- Nhận biết , phân biệt được sự khác nhau về chất liệu khi thực hiện hoạt động Steam; 
	- Phân loại quả: màu sắc, vị; Phân loại cây;Phân loại con vật: Tên gọi, đặc điểm, tiếng kêu, nơi sống.
- Trò chuyện những con vật sống trong gia đình.
- Trò chuyện những con vật sống dưới nước
- Trò chuyện những con vật sống trong rừng.

- Trò chuyện những con chim và các con côn trùng.


	- Tổ chức ở hoạt động học:
+ Trò chuyện sáng unit về những con vật sống trong gia đình.
+ Trò chuyện những con vật sống dưới nước
+ Trò chuyện những con vật sống trong rừng.

+ Trò chuyện những con chim và các con côn trùng
- Tổ chức họt động góc.
- Tổ chức hoạt động ngoài trời.

	MT 22: Làm thử nghiệm đơn giản, thí nghiệm Steam với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng. Ví dụ: Thả các vật vào nước để nhận biết vật chìm hay nổi.
	- Vật chìm; Vật nổi;
- Thí nghiệm tan không tan.


	- Tổ chức hoạt động ngoài trời.
- Vật chìm; Vật nổi;
- Thí nghiệm tan không tan.

	MT25: Nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng quen thuộc khi được hỏi.
	- Dạy trẻ phòng tránh và bảo vệ bản thân khi gặp một số con vật có thể gây nguy hiểm.
	- Tổ chức hoạt động học:
+ Dạy trẻ phòng tránh và bảo vệ bản thân khi gặp một số con vật có thể gây nguy hiểm.
- Tổ chức lồng ghép ở các hoạt động trong ngày.

	2. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	                                           a. Nhận biết số đếm, số lượng

	MT34: So sánh  hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn/ nhỏ hơn; dài hơn/ ngắn hơn; cao hơn/ thấp hơn; bằng nhau.




	+ So sánh độ lớn của hai đối tượng và nói được từ: To hơn - nhỏ hơn
+ Dạy trẻ nhận biết và so sánh 2 đối tượng dài hơn – ngắn hơn.



	- Tổ chức hoạt động học:
+ So sánh độ lớn của hai đối tượng và nói được từ: To hơn - nhỏ hơn.
+ Dạy trẻ nhận biết và so sánh 2 đối tượng dài hơn – ngắn hơn.

	III. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	2. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày

	MT51: Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…












MT52: Kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.






MT 53. Trẻ bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.






MT 57. Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.+ Thơ: 
- Đàn gà con (Phạm Hổ)
- Rong và cá (Phạm Hổ) 
- Ong và bướm  (Nhược Thủy)









+ Truyện: (1 tiết)
- Bác gấu đen và 2 chú thỏ. ( Sưu Tầm)





Trả lời và đặt các câu hỏi: ai? cái gì? ở đâu? khi nào?
- Mô tả sự vật, tranh ảnh có sự giúp đỡ  Đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên
- Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.

- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
- Cầm sách đúng  chiều mở sách, xem tranh và đọc truyện
- Giữ gìn sách cẩn thận
	- Tổ chức ở hoạt động học: 
- Đàn gà con (Phạm Hổ)
- Rong và cá (Phạm Hổ) 
- Ong và bướm  (Nhược Thủy)
- Tổ chức ở hoạt động góc:
- Tổ chức ở hoạt động ngoài trời.
- Tổ chức ở hoạt động chiều.
- Tổ chức ở hoạt động học:
- Bác gấu đen và 2 chú thỏ.  
 - Tổ chức ở hoạt động góc:
- Tổ chức ở hoạt động chiều.
- Tổ chức ở hoạt động học.
- Tổ chức ở hoạt động đón -trả trẻ .
- Tổ chức ở hoạt động góc:
- Tổ chức ở hoạt chiều 

- Tổ chức ở hoạt động học
- Tổ chức ở hoạt động góc .
- Tổ chức ở hoạt động chiều. 

	IV. Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội

	MT 61. Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi 


MT 63. Nhận ra cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh).
	+ Tự tin khi tham gia vào hoạt động(trò chơi, hoạt động lao động, vui chơi dã ngoại, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân)  và trả lời câu hỏi. 
+ Nhận biết một số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, tức giận) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh.
	- Tổ chức ở hoạt động học :
- Tổ chức ở hoạt động đón -trả trẻ .
- Tổ chức ở hoạt động ngoài trời.
- Tổ chức ở hoạt động ăn - ngủ.
- Tổ chức ở hoạt động góc:
- Tổ chức ở hoạt chiều 

	V. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT 73. Trẻ vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng.
MT 76. Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc 




MT 77. Vận động theo nhịp điệu, vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc (Vỗ tay  theo nhịp, phách, vận động minh họa).





MT78: Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
MT79: Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.




MT80. Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.
MT81. Biết cách, lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành sản phẩm có 1 hoặc 2 khối.
MT85: Tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Vui sướng, vỗ tay khi nhìn thấy những hình ảnh đẹp, mới lạ, hấp dẫn như bông hoa đẹp, con vật đáng yêu, bức tranh đẹp, bản nhạc hay..

* Âm nhạc:
- DH+ VĐ : Vỗ tay theo phách : Gà trống mèo con và cún con. 
- NH : Gà Gáy le te 
-  DH :  Cá vàng bơ  
-  TC : Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng.
- DH+VĐ : Voi làm xiếc. 
- TC : Đoán tên bạn hát. 
+ Biểu diễn cuối chủ đề : Gà trống mèo con và cún con, cá vàng bơi, Voi làm xiếc..
 NH : Chú voi con ở bản đôn.
TC : Ai nhanh nhất  . 






- Tạo hình: Làm các con vật sống sưới nước từ nguyên vật liêu; Làm các con vật từ lá cây;
- Sử dụng một số kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn 
- Vẽ và tô màu con gà 
- Cắt dán con cá .
- Tô màu con hươu cao cổ. 
- Vẽ tranh theo chủ đề. 
+ Xé dán con sứa 
+ Trang trí con sao biển.
- Nặn con vật nuôi bé thích, Nặn thức ăn cho con vật...

- Vẽ, nặn, cắt, xé, dán các sản phẩm tạo hình theo ý thích, theo tưởng tượng, sáng tạo của trẻ
	- Tổ chức ở hoạt động học :
- Tổ chức ở hoạt động ngoài trời.
- Tổ chức ở hoạt động góc:
- Tổ chức ở hoạt chiều
 Tổ chức ở hoạt động học:
*DH+VĐ: Gà trống mèo con và cún con.
- NH : Gà Gáy le te 
- Tổ chức ở hoạt động góc:
- Tổ chức hoạt động chiều:
- Tổ chức ở hoạt động học:
DH: Cá vàng bơi
TC: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng.
- Tổ chức ở hoạt động góc:
- Tổ chức hoạt động chiều:
- Tổ chức ở hoạt động học:
    DH:Voi làm xiếc.
  TCÂN:vĐoán tên bạn hát.
- Tổ chức ở hoạt động góc:
- Tổ chức hoạt động chiều:
- Tổ chức ở hoạt động học: 
+ Biểu diễn cuối chủ đề :
Gà trống mèo con và cún con, cá vàng bơi, Voi làm xiếc..
NH : Chú voi con ở bản đôn.. TC : Ai nhanh nhất  
- Tổ chức hoạt động chiều:
-Tổ chức ở hoạt động học
 - Tổ chức ở hoạt động góc:
-Tổ chức ở hoạt động chiều:
- Tổ chức hoạt động góc:
(Cho trẻ làm các con vật từ nguyên vật liệu lá cây).
- Tổ chức hoạt động chiều.
- Tổ chức ở hoạt động học.
+ Vẽ và tô con gà.
- Tổ chức ở hoạt động góc:
- Tổ chức hoạt động chiều:
- Tổ chức ở hoạt động học :
+ Cắt dán con cá.
- Tổ chức ở hoạt động góc:
- Tổ chức hoạt động chiều:
- Tổ chức ở hoạt động học :
+Tô màu con hươu cao cổ.
- Tổ chức ở hoạt động góc:
- Tổ chức hoạt động chiều:

- Tổ chức ở hoạt động góc:
- Tổ chức hoạt động chiều:

- Tổ chức ở hoạt động góc:
- Tổ chức hoạt động chiều:







